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                                   Con chim 

 

 

 

 

 

 

 

   Cái nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật, đồ vật có trong tranh và điền số thích 
hợp vào ô trống 
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   Con mèo                                                                                                                         Bông hoa 

 

 

                   
 
 

   Con cá                                                                                                                       Con gà 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng các con vật, đồ vật có trong tranh và điền số 
thích hợp vào ô trống 
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   Cà chua                                                        Xe đạp      

                                                                                                                                           

 

                 
 
 

    Cây dừa                                                                             Quả bóng      

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng quả, cây, đồ vật có trong tranh và điền số thích 
hợp vào ô trống 
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Chuột Mickey                                                                             đồng hồ    

 

 

                                 
 

Bình Hoa                                                                             Con vịt   

 
 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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Quả cà chua                                                                             Chậu hoa 
 

 

 

 

 

                       

 

Bút chì màu                                                                             Con ong   
 

 

 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng quả, con vật, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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Quả bóng                                                                            Cây dừa   
 

 

 

 

                                                   

                                                                          
 

Cây nấm                                                                             Ông mặt trời 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng cây, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                    Bình hoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Con mắt 

      

            

 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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Lồng đèn                                                                             Cây kem 
 

 

 

          
 

Con sâu                                                                             Quả chuối 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng quả, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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 Con gà 

 

 

 

 

 

 

                        
 

Quả dâu                                                                             Quả Cherry 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật, quả có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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             Cây kèn 
 

 

 

 

 

Cây thông                                                                     

                                        

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng cây, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                 Chuột Mickey và các bạn 

 

 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                                           Lồng đèn  
 

 

 

 

 

 

                                                     Con rết 
            

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                   Quả ớt  

 

 

 

 

                                                   Con ốc  

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng quả, con vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                    Chùm nho 

 

 

 

 

 

 

                                                     Trái tim 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng quả có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                               Con nhện giăng tơ 

 

 

 

 
 

                                                        Quả bắp  

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật, quả có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                  Hộp quà 

 

 

 

 

 

                                                        Con dơi 

 
 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                              Con gà 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng con vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                   Cây nấm 
 

 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng cây có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                               Hoa sen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng hoa có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                     Bạn 

 

 

 

 

 
 

                                                                 Ngôi sao 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng bạn, đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                                Đèn pin 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                                Đống rơm 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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                                               Thuyền buồm 

 

 

 

 

�    Bé gọi tên, đếm số lượng đồ vật có trong tranh và  

điền số thích hợp vào ô trống 
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